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THÔNG BÁO

Về tiến độ tiêm phòng vụ Xuân 2024

Kính gửi:

- Các đồng chí trong ban chỉ đạo tiêm phòng vụ Xuân của xã;
- Các ban xóm cùng toàn thể bà con!

Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân năm 2024 của UBND xã, từ ngày 22/3
đến 25/3/2024 tổ tiêm phòng của xã cùng với tổ tiêm phòng của xóm đã tiến hành
tiêm vacxin phòng dại chó, vác xin phòng dịch tả lợn ở các xóm Xuân Tiêu, Hưng
Lập, Xuân Thượng và Đình Phụng. Kết quả cụ thể như sau:

*Xóm Xuân tiêu:
- Đàn lợn: 15/15 con đạt tỉ lệ 100%.
- Đàn chó: Tổng đàn: 47 con. Diện bắt buộc tiêm: 41 con. Đã tiêm: 32 con. Đạt

tỉ lệ: 78,04%.
- Danh sách các hộ chưa tiêm:

TT Họ và tên Lí do chưa tiêm

1 Phạm Văn Thắng Không ở nhà
2 Nguyễn Thị Nguyệt Chó chửa
3 Phan Văn Tuấn (Thanh) Không ở nhà
4 Phan Văn Kỳ (Thu) Chó ốm
5 Đỗ Thị Hồng Chó ốm
6 Phan Văn Trí Không tiêm
7 Vũ Thị Quy Chó chửa
8 Phan Thanh Ngọc Chó chửa
9 Nguyễn Thị Oanh Không ở nhà
10 Trương Văn Hiền Chó chửa
11 Phan Văn Vân Không ở nhà
12 Phan Sỹ Thắng (Minh) Không ở nhà
13 Phan Văn Mạnh (Cường) Không ở nhà

*.Xóm Xuân Thượng
- Đàn lợn: Không có
- Đàn chó: Tổng đàn: 63 con. Diện bắt buộc tiêm: 51 con. Đã tiêm: 30 con. Đạt 

tỉ lệ: 58,82%.
- Danh sách các hộ chưa tiêm:



TT Họ và tên Lí do chưa tiêm

1 Phan Văn Châu Tiêm 01 con, 01 con đẻ
2 Hoàng Văn Quyền Chó Chửa
3 Phan Văn Tỉnh Chó chửa
4 Nguyễn Trọng Đức Tiêm 6 con, 01 con không bắt được
5 Nguyễn Thị Hài Mới đẻ
6 Đào Văn Thắng Tiêm 01 con, 01 con mới đẻ
7 Nguyễn Văn Hùng Chó ốm
8

Đào Qúy Châu
Không tiêm

9 Nguyễn Văn Hiền Không ở nhà
10 Cao Thị Trầm Không tiêm
11 Nguyễn Trọng Duận Không tiêm
12 Trần Văn Liêm 01 con chửa, 01 con mới đẻ
13 Lê Thị Hà Không ở nhà
14 Phan Hồng Sâm Không ở nhà
15 Ngô Thị Lan Không Tiêm
16 Võ Thị Thoa 01 con ốm. 01 con chửa
17 Phan Văn Tuyển 04 con không tiêm
18 Phạm Thị Lương Chó chửa
19 Phan Văn Tú Không ở nhà
20 Phạm Thị Hường Chó ốm

*Xóm Hưng Lập
- Đàn lợn: Không có
- Đàn chó: Tổng đàn: 31 con. Diện bắt buộc tiêm: 31 con. Đã tiêm: 25 con. Đạt 

tỉ lệ: 80,65%.
- Danh sách các hộ chưa tiêm:
TT Họ và tên Lí do chưa tiêm

1 Hoàng Văn Tuyền Tiêm 01 con, 01 con không bắt được
2 Nguyễn Thị Oanh Không ở nhà
3 Nguyễn Văn Minh Không ở nhà

*Xóm Đình Phụng
- Đàn lợn: 9 con. Tiêm: 9 con. Đạt tỉ lệ: 100%
- Đàn chó: Tổng đàn: 47 con. Diện bắt buộc tiêm: 44 con. Đã tiêm: 38 con. Đạt 

tỉ lệ: 86,36%.
- Danh sách các hộ chưa tiêm:
TT Họ và tên Lí do chưa tiêm

1 Phạm Đăng Long Chó chửa
2 Nguyễn Văn Du Tiêm 01 con, 01 con chó chửa
3 Phan Hoàng Hải Không ở nhà
4 Nguyễn Mạnh Quỳnh Không tiêm
5 Lê Văn Tuyên Không tiêm
6 Trương Thị Khóa Không ở nhà
7 Vũ Đình Trung Không ở nhà



Để kết quả tiêm phòng đạt kế hoạch đề ra, UBND xã yêu cầu các ban xóm và
toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Những xóm đã đi tiêm nhưng tiêm chưa hết:
- Đối với các hộ UBND xã đến tiêm nhưng đi vắng hoặc có ở nhà nhưng không

tiêm:
Sau khi tiêm cùng các xóm, UBND xã sẽ có thông báo cụ thể đến từng hộ, yêu

cầu các hộ ở nhà để tổ tiêm phòng của Xã và xóm đến tiêm. Khi nhận được thông
báo, nếu hộ nào không tiêm sẽ tiến hành lập biên bản và xử phạt theo quy định của
pháp luật.

- Những hộ có cho chửa, chó mới đẻ, chó ốm:
+ Đối với chó chửa, chó mới đẻ: Khi nào chó con tách mẹ, chó khỏe mạnh hộ

gia đình chủ động báo với xóm trưởng để xóm báo lại UBND xã có kế hoạch tiêm
phòng bổ sung.

2. Những xóm chưa tiêm

Tổ tiêm phòng ở xóm cùng với tổ tiêm phòng ở xã đến từng hộ dân để tiêm
phòng cho đàn vật nuôi.

Tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc chấp hành tiêm vắc xin phòng
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà Nước đối với mỗi cá
nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm; Các hành vi không chấp hành quy định
tiêm phòng, làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn xã sẽ
bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y được quy định tại điều 7 Nghị định
90/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, cụ thể:

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện

việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động

vật.

      - Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi

không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

3. Đối với Ban chỉ đạo của xã

Bám điểm phụ trách của mình để chỉ đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch được

giao.

Trên đây là thông báo về tiến độ tiêm phòng vụ Xuân 2024 cũng như các biện

pháp trong thời gian tới để đạt kết quả cao. Yêu cầu ban chỉ đạo, các ban xóm cùng

toàn thể bà con nghiêm túc thực hiện./
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;          KT. CHỦ TỊCH

- Truyền thanh;         PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT.
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